PHỤ LỤC SỐ 45
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT XÃ QUANG TRUNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Cao Bằng)
BẢNG 01: BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đơn vị: 1.000 đồng/m2
	STT
	Mục đích sử dụng đất
	Mã loại đất
	Giá đất

	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	1
	Đất trồng lúa
	LUA
	 
	 
	 

	 
	Đất chuyên trồng lúa
	LUC
	63
	50
	44

	 
	Đất trồng lúa còn lại
	LUK
	55
	44
	38

	2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	HNK
	49
	39
	35

	3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	46
	37
	32

	4
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	10

	5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	34
	27
	24


 
BẢNG 02: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
Đơn vị: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	1
	Theo đường Quốc lộ 4A từ Km13 đến đỉnh đèo Kéo Quang, xóm Thôn Ga
	512
	397
	310
	258

	2
	Đoạn đường từ nhà ông Tô Quang Bảo (thửa đất số 40, tờ bản đồ số 69) qua trường cấp III Quang Trung đến hết chân dốc (giáp xóm Bản Chang)
	470
	365
	360
	308

	3
	Đoạn theo Quốc lộ 4A đi qua xóm Sác Hạ - Lũng Ngùa
	470
	365
	360
	308

	4
	Đoạn đường Quốc lộ 4A đi qua các xóm Lũng Tung, Lũng Noọc - Nà Ngỏn, Làn Hoài, Tâử Kéo
	444
	346
	271
	227

	5
	Đoạn đường theo đường liên Xã từ Quốc lộ 4A rẽ đi Xã Tri Phương cũ qua các xóm Bản Ngắn, Kéo Háo + Pác Rình
	420
	315
	236
	189

	6
	Đoạn theo Quốc lộ 4A đi qua các xóm Lũng Lạn, Bản Ngắn
	420
	315
	236
	189

	7
	Đường khu vực trung tâm trụ sở UBND Xã Tri Phương cũ (Háng Soa)
	408
	319
	251
	211

	8
	Đoạn đường liên Xã Tri Phương cũ từ đầu cầu Ngầm đến hết dốc (cạnh đài tưởng niệm)
	408
	319
	251
	211

	9
	Đoạn từ Trụ sở UBND Xã Xuân Nội (cũ) đến hết địa phận xóm Bản Mán
	408
	319
	251
	211

	10
	Các đoạn đường nhánh vào trong xóm (Lũng Lạn, Bản Chang, Sác Hạ -Lũng Ngùa)
	358
	269
	201
	161

	11
	Đoạn đường từ Liên Xã từ Quốc lộ 4A (ngã tư Mỏ) đến Tốc Tát
	358
	269
	201
	161

	12
	Đoạn đường giao thông các xóm Đồng Soa, Bảo Biên, Nà Giốc, Hợp Thành
	358
	269
	201
	161

	13
	Đoạn đường giao thông các xóm Đồng Biên, Bình Chỉnh Trên, Bình Chỉnh Dưới
	358
	269
	201
	161

	14
	Đoạn từ đường Quốc lộ 4A rẽ đi Xã Tri Phương cũ đến hết địa phận Xã Xuân Nội cũ
	358
	269
	201
	161

	15
	Đoạn đường từ trụ sở UBND Xã Xuân Nội cũ đến xóm Bản Súm - Bản Khuổi
	358
	269
	201
	161

	16
	Đoạn đường từ trụ sở UBND Xã Xuân Nội cũ đến xóm Mán Đâư
	358
	269
	201
	161

	17
	Đoạn đường tiếp nối đầu làng xóm Bản Súm từ thửa đất số 54, tờ bản đồ số 67 đến thửa số 165, tờ bản đồ số 72
	358
	269
	201
	161

	18
	Đoạn đường tiếp nối đầu làng xóm Bản Súm từ thửa đất số 69, tờ bản đồ số 67 đến thửa số 47, tờ bản đồ số 76
	358
	269
	201
	161

	19
	Đường Nội đồng xóm Mán Đâư từ thửa đất số 102, tờ bản đồ số 44 đến thửa đất số 133, tờ bản đồ số 50
	358
	269
	201
	161



